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NGHIÊN CỨU XẾP LOẠI CÁC DƯỚI NHÓM LƠ XÊ MI CẤP

DÒNG LYMPHO T BẰNG KIỂU HÌNH DẤU ẤN MIỄN DỊCH

Lê Xuân Hải*, Nguyễn Hà Thanh**, Nguyễn Anh Trí*
TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện trên 64 bệnh nhân người lớn chẩn đoán T-ALL tại Viện HH-TM TW từ tháng 4/2012 đến 3/2014. Mục tiêu: Nghiên cứu một số đặc điểm dấu ấn miễn dịch và xếp loại các dưới nhóm của T-ALL theo kiểu hình miễn dịch. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, chọn mẫu thuận tiện. Kết quả nghiên cứu: (1) Các dấu ấn miễn dịch đặc trưng cho dòng lympho T thường gặp nhất là dấu ấn ở độ tuổi tế bào tiền T (pre-T), chẳng hạn như CD3 (87,5%), CD7 (76,6%), cCD3 (60,9%). Các dấu ấn của tế bào lympho T trưởng thành như CD4 (7,8%), CD8 (9,4%) gặp với tần suất ít hơn nhiều; (2) Sự phân bố các dưới nhóm theo kiểu hình miễn dịch trong T-ALL như sau: pre-T ALL chiếm tỷ lệ lớn nhất (70,3%), các dưới nhóm còn lại chiếm tỷ lệ thấp: pro-T ALL chiếm 12,5% và mature-T ALL chiếm 18,2%.

Từ khóa: LXM cấp dòng lympho T, dấu ấn miễn dịch.

SUMMARY

STUDY ON IMMUNOPHENOTYPING SUBGROUPS OF T-CELL ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA

Herein, immunophenotyping characteristics of 64 patients with T-ALL treated at NIHBT from 4/2012 to 3/2014 are investegated. Aims: investigation of immunophenotyping characteristics and grouping of T-ALL. Method: Descriptive cross-sectional study. Results: (1) The featured immune markers for imature T cells (e.g. pre-T), including CD3 (87.5%), CD7 (76.6%), cCD3 (60.9%), expressed most commonly. The featured immune markers for mature T cells, including CD4 (7.8%), CD8 (9.4%), expressed less commonly; (2) Distribution of subgroups of T-ALL according to immunophenotypes is as following: pre-T ALL is the most common subgroup (70.3%), other subgroups are seen less commonly: pro-T ALL (12.5%) and mature-T ALL (18.2%).
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